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STT MSSV HỌ TÊN LỚP CÂU ĐÚNG KẾT QUẢ

1 13120123 Thạch Thị Diễm Châu DH13KENT 52 Không đạt

2 14149346 Phạm Minh Châu DH14QMNT 48 Không đạt

3 14112564 Nguyễn Chánh Hân DH14TYNT 95 Không đạt

4 13123306 Nguyễn Thị Hạnh DH13KENT 74 Không đạt

5 13149984 Chamaléa Húy DH13QMNT 59 Không đạt

6 13149924 Hoàng Quốc Khánh DH13QMNT 66 Không đạt

7 13123325 Trần Trúc Mai DH13KENT 77 Không đạt

8 12430019 Bùi Thị Kim Ngà LT12DTNT 62 Không đạt

9 14149379 Lê Thị Thu Ngân DH14QMNT 54 Không đạt

10 14149255 Phan Thành Nguyên DH14QMNT 67 Không đạt

11 14149386 Nguyễn Quách Ý Nhi DH14QMNT 81 Không đạt

12 13149934 Nguyễn Thị Kim Oanh DH13QMNT 67 Không đạt

13 14149392 Nguyễn Văn Phúc DH14QMNT 67 Không đạt

14 13123314 Thạch Hương Sen DH13KENT 75 Không đạt

15 14149407 Nguyễn Thị Thanh Thái DH14QMNT 64 Không đạt

16 14149409 Phương Ái Thi DH14QMNT 88 Không đạt

17 14149439 Nguyễn Trần Anh Thơ DH14QMNT 60 Không đạt

18 12430036 Phạm Thị Kim Thỏa LT12DTNT 67 Không đạt

19 12430034 Phạm Xuân Thông LT12DTNT 72 Không đạt

20 13123288 Nguyễn Thị Mỹ Thương DH13KENT 71 Không đạt

21 12430038 Võ Thị Kim Thúy LT12DTNT 78 Không đạt

22 14149261 Huỳnh Lê Hồng Thúy DH14QMNT 81 Không đạt

23 14149440 Nguyễn Thị Thúy DH14QMNT 61 Không đạt

24 14149416 Nguyễn Đăng Cao Tiến DH14QMNT 56 Không đạt

25 13120126 Trần Thị Ngọc Tiết DH13KENT 69 Không đạt

26 14149417 Huỳnh Thị Nhân Tính DH14QMNT 72 Không đạt

27 13149868 Nguyễn Thị Như Trang DH13QMNT 65 Không đạt

28 14149418 Đỗ Thị Huyền Trang DH14QMNT 64 Không đạt

29 14149419 Đậu Khắc Triều DH14QMNT 72 Không đạt

30 14149420 Trần Tố Trinh DH14QMNT 72 Không đạt

31 14149424 Đào Nhất Trọng DH14QMNT 83 Không đạt

32 14149425 Nguyễn Minh Trọng DH14QMNT 55 Không đạt

33 14149265 Thái Thị Thủy Trúc DH14QMNT 54 Không đạt

34 14149426 Nguyễn Tiến Trung DH14QMNT 64 Không đạt

35 14149427 Nguyễn Thị Bội Tuyền DH14QMNT 51 Không đạt

36 14112639 Nguyễn Thị Phúc Vinh DH14TYNT 51 Không đạt

37 14112641 Nguyễn Vỹ DH14TYNT 58 Không đạt

38 13123295 Hàng Thị Bảy Xuân DH13KENT 74 Không đạt

39 14116463 Hán Thị Hồng Cẩm DH14NTNT 52 Không đạt

40 13149794 Đinh Thị Minh Chi DH13QMNT 53 Không đạt

41 13149919 Phạm Thị Kim Đài DH13QMNT 52 Không đạt

42 13149912 Trần Thị Diệp DH13QMNT 61 Không đạt

43 13149962 Ngư Thị Kim Đương DH13QMNT 52 Không đạt

44 13149805 Đàng Đức Hoàng Hảo DH13QMNT 76 Không đạt
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45 13149810 Nguyễn Vinh Hiển DH13QMNT 65 Không đạt

46 14116469 Nguyễn Thị Bích Hòa DH14NTNT 73 Không đạt

47 13149816 Thiên Thái Học DH13QMNT 68 Không đạt

48 13149818 Nguyễn Văn Hùng DH13QMNT 46 Không đạt

49 13149922 Từ Đức Huy DH13QMNT 55 Không đạt

50 13149823 Huỳnh Viết Khoa DH13QMNT 43 Không đạt

51 13149926 Phạm Thị Hoàng Kiên DH13QMNT 61 Không đạt

52 14116474 Hán Thạch Thị Thu Kiên DH14NTNT 54 Không đạt

53 13149985 Pinăng Loang DH13QMNT 51 Không đạt

54 13149964 Lê Đình Long DH13QMNT 57 Không đạt

55 14116476 Lê Lực DH14NTNT 60 Không đạt

56 13149831 Trần Thị Mỹ Luôn DH13QMNT 55 Không đạt

57 13149833 Đỗ Trúc My DH13QMNT 75 Không đạt

58 13149836 Hoàng Thị Ngân DH13QMNT 64 Không đạt

59 14116296 Nguyễn Thị Ngọc Phú DH14NTNT 57 Không đạt

60 13149980 Pinăng Thị Phúc DH13QMNT 58 Không đạt

61 14116484 Phú Thị Kim Phụng DH14NTNT 64 Không đạt

62 14116485 Nguyễn Thị Thu Quyên DH14NTNT 51 Không đạt

63 13149940 Lê Văn Sinh DH13QMNT 62 Không đạt

64 13149850 Phạm Văn Sơn DH13QMNT 53 Không đạt

65 13149857 Nguyễn Chung Thắng DH13QMNT 57 Không đạt

66 13149970 Lê Thị Thanh DH13QMNT 69 Không đạt

67 13149942 Võ Thị Thanh Thanh DH13QMNT 66 Không đạt

68 14116490 Ngô Văn Thiên DH14NTNT 61 Không đạt

69 13149971 Nguyễn Văn Thuận DH13QMNT 57 Không đạt

70 14116492 Phạm Thị Ngọc Trang DH14NTNT 59 Không đạt

71 13149947 Lê Thị Huyền Trang DH13QMNT 65 Không đạt

72 13149876 Đỗ Xuân Trí DH13QMNT 78 Không đạt

73 13149877 Nguyễn Thành Trung DH13QMNT 54 Không đạt

74 13123293 Phan Thế Tùng DH13QMNT 74 Không đạt

75 12430033 Trương Văn Tường LT12DTNT 48 Không đạt

76 13149958 Lê Nguyễn Thị Huyền Vy DH13QMNT 48 Không đạt

77 13149789 Phạm Thị Như Kiều Anh DH13QMNT 55 Không đạt

78 14124552 Phạm Thanh Bình DH14QLNT 43 Không đạt

79 14124555 Lê Thị Thùy Dung DH14QLNT 58 Không đạt

80 14124556 Nguyễn Ngọc Mai Dung DH14QLNT 73 Không đạt

81 14124559 Nguyễn Thị Kiều Dương DH14QLNT 64 Không đạt

82 14124560 Trương Thị Ngọc Hà DH14QLNT 53 Không đạt

83 14124463 Nguyễn Thị Hồng Hàng DH14QLNT 64 Không đạt

84 14124562 Nguyễn Thị Thái Hằng DH14QLNT 70 Không đạt

85 14124563 Ngô Thị Hậu DH14QLNT 60 Không đạt

86 14124465 Phạm Minh Hiếu DH14QLNT 60 Không đạt

87 14124570 Trương Quang Kim DH14QLNT 65 Không đạt

88 13149928 Nguyễn Văn Kỳ DH13QMNT 84 Không đạt

89 14124571 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH14QLNT 46 Không đạt

90 14124573 Phạm Ngọc Linh DH14QLNT 55 Không đạt

91 13149830 Lê Văn Long DH13QMNT 72 Không đạt

92 12120215 Hồ Hải Long DH12DLNT 94 Không đạt

93 13149588 Võ Thành Luân DH13QMNT 84 Không đạt

94 14122175 Thành Trọng Luân DH14QTNT 70 Không đạt

95 14116501 Thạch Ngọc Nam DH14NTNT 60 Không đạt

96 13149968 Phạm Văn Nghĩa DH13QMNT 64 Không đạt
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97 14124467 Võ Đình Nhân DH14QLNT 60 Không đạt

98 13149938 Lê Thị Như Quỳnh DH13QMNT 75 Không đạt

99 13149989 Võ Huỳnh Ánh Thảo DH13QMNT 71 Không đạt

100 10124289 Đàng Thị Mai Thảo DH10QLNT 88 Không đạt

101 14124473 Nguyễn Thị Mai Thi DH14QLNT 77 Không đạt

102 13123284 Nông Thị Hà Thu DH13KENT 65 Không đạt

103 14124596 Nguyễn Thị Anh Thư DH14QLNT 71 Không đạt

104 14122489 Phùng Thị Minh Thư DH14QTNT 49 Không đạt

105 14122486 Lê Thị Thu Thúy DH14QTNT 46 Không đạt

106 14124592 Lương Thanh Thúy DH14QLNT 111 Đạt

107 14124594 Đoàn Thị Thanh Thúy DH14QLNT 58 Không đạt

108 13123285 Lâm Minh Thùy DH13KENT 78 Không đạt

109 13149867 Nguyễn Thành Tín DH13QMNT 67 Không đạt

110 12430041 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LT12DTNT 61 Không đạt

111 14124601 Đặng Văn Ngọc Trung DH14QLNT 58 Không đạt

112 14116499 Lê Thị Vân DH14NTNT 50 Không đạt

113 14124477 Đinh Trần Trúc Vi DH14QLNT 44 Không đạt

114 13149957 Nguyễn Hoàng Vinh DH13QMNT 68 Không đạt
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